
 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ GIÀN GIÁO XD MPT 
 
ĐC: 193 Kênh C,  Ấp 5, Xã Tân Nhựt, TP.HCM 
ĐT: 0976 650 085 
Mẫu số 02 - VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006 của Bộ Trưởng 
BTC) 

OOOOOOOOOOOOOO۩OOOOOOOOOOOOOO 

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại VX Tiến Phát  gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt 
đẹp nhất đến Qúy khách. Chúng tôi gửi tới Qúy Khách bảng báo giá một số sản phẩm do công 
ty chúng tôi cung ứng, như sau: 

STT Vật tư / thiết bị ĐVT Số lượng 
 Giá thuê 
đ/SP/ngày  

 Thành 
tiền thuê 
/ tháng  

 Giá đền bù 
đ/sp  

 Thành tiền 
đền bù  

1 Chống nêm D49 x 3,0m cây 
                   

1  
               

338  
          

10.140  
        

229.000  
               

229.000  

2 Chống nêm D49 x 2,5m cây 
                   

1  
               

276  
            

8.280  
        

214.000  
               

214.000  

3 Chống nêm D49 x 2,0m cây 
                   

1  
               

213  
            

6.390  
        

172.000  
               

172.000  

4 Chống nêm D49 x 1.5m cây 
                   

1  
               

174  
            

5.220  
        

143.000  
               

143.000  

5 Chống nêm D49 x 1.0m cây 
                   

1  
               

123  
            

3.690  
          

99.000  
                 

99.000  

6 
Thanh giằng D42 x 
1,45m 

cây 
                   

1  
               

110  
            

3.300  
          

92.000  
                 

92.000  

7 
Thanh giằng D42 x 
1,15m 

cây 
                   

1  
               

101  
            

3.030  
          

71.000  
                 

71.000  

8 
Thanh giằng D42 x 
0,95m 

cây 
                   

1  
                 

92  
            

2.760  
          

61.000  
                 

61.000  

9 
Thanh giằng D42 x 
0,55m 

cây 
                   

1  
                 

62  
            

1.860  
          

35.000  
                 

35.000  

10 
Thanh giằng D42 x 
0,45m 

cây 
                   

1  
                 

50  
            

1.500  
          

29.000  
                 

29.000  

11 Chống đà  1.2m cây 
                   

1  
               

196  
            

5.880  
          

97.000  
                 

97.000  

12 Consol chữ A cây 
                   

1  
               

440  
          

13.200  
        

243.000  
               

243.000  

13 đầu nối rời cái 
                   

1  
                 

35  
            

1.050  
          

24.000  
                 

24.000  

14 Kích U D34 x 500 cây 
                   

1  
                 

95  
            

2.850  
          

52.000  
                 

52.000  

15 Kích bằng D34 x 500 cây 
                   

1  
                 

95  
            

2.850  
          

52.000  
                 

52.000  

16 Cùm xoay cái 
                   

1  
                 

65  
            

1.950  
          

23.000  
                 

23.000  

17 Thép hộp 50 x 100 x 6m cây 
                   

1  
            
1.080  

          
32.400  

        
516.000  

               
516.000  



18 Thép hộp 50 x 100 x 4m cây 
                   
1  

               
720  

          
21.600  

        
344.000  

               
344.000  

19 
Thép hộp 50 x 100 x 
3m5 

cây 
                   
1  

               
630  

          
18.900  

        
301.000  

               
301.000  

20 Thép hộp 50 x 100 x 3m cây 
                   
1  

               
540  

          
16.200  

        
258.000  

               
258.000  

21 
Thép hộp 50 x 100 x 
2m5 

cây 
                   
1  

               
450  

          
13.500  

        
215.000  

               
215.000  

22 Thép hộp 50 x 100 x 2m cây 
                   
1  

               
360  

          
10.800  

        
172.000  

               
172.000  

23 
Thép hộp 50 x 100 x 
1m5 

cây 
                 
1  

               
270  

            
8.100  

        
129.000  

               
129.000  

24 Thép hộp 50 x 100 x 1m cây 
                   
1  

               
180  

            
5.400  

          
86.000  

                 
86.000  

25 Thép hộp 50 x 50 x 6m cây 
                   
1  

               
828  

          
24.840  

        
408.000  

               
408.000  

26 Thép hộp 50 x 50 x 4m cây 
                   
1  

               
552  

          
16.560  

        
272.000  

               
272.000  

27 Thép hộp 50 x 50 x 3m5 cây 
                   
1  

               
484  

          
14.520  

        
238.000  

               
238.000  

28 Thép hộp 50 x 50 x 3m cây 
                   
1  

               
414  

          
12.420  

        
204.000  

              
204.000  

29 Thép hộp 50 x 50 x 2m5 cây 
                   
1  

               
346  

          
10.380  

        
170.000  

               
170.000  

30 Thép hộp 50 x 50 x 2m cây 
                   
1  

               
276  

            
8.280  136000 

               
136.000  

31 Thép hộp 50 x 50 x 1m5 cây 
                   
1  

               
208  

            
6.240  102000 

               
102.000  

32 Thép hộp 50 x 50 x 1m cây 
                   
1  

               
138  

            
4.140  

          
68.000  

                 
68.000  

33 Ống tuýp D49 x 6m cây 
                   
1  

               
588  

          
17.640  

        
408.000  

               
408.000  

34 Ống tuýp D49 x 4m cây 
                   
1  

               
392  

          
11.760  

        
272.000  

               
272.000  

35 Ống tuýp D49 x 3m5 cây 
                   
1  

               
344  

          
10.320  

        
238.000  

               
238.000  

36 Ống tuýp D49 x 3m cây 
                   
1  

               
294  

            
8.820  

        
204.000  

              
204.000  

37 Ống tuýp D49 x 2m5 cây 
                   
1  

               
246  

            
7.380  

        
170.000  

               
170.000  

38 Ống tuýp D49 x 2m cây 
                   
1  

               
196  

            
5.880  

        
136.000  

            
136.000  

39 Ống tuýp D49 x 1m5 cây 
                   
1  

               
148  

            
4.440  

        
102.000  

               
102.000  

40 Ống tuýp D49 x 1m cây 
                   
1  

                 
98  

            
2.940  

          
68.000  

                 
68.000  

41 Ống tuýp D42 x 6m cây 
                   
1  

               
534  

          
16.020  

        
324.000  

               
324.000  

42 Ống tuýp D42 x 4m cây 
                   
1  

               
356  

          
10.680  

        
216.000  

               
216.000  

43 Ống tuýp D42 x 3m5 cây 
                   
1  

               
314  

            
9.420  

        
190.000  

               
190.000  

44 Ống tuýp D42 x 3m cây 
                   
1  

               
267  

            
8.010  

        
162.000  

               
162.000  

45 Ống tuýp D42 x 2m5 cây 
                   
1  

               
225  

            
6.750  

        
136.000  

               
136.000  

46 Ống tuýp D42 x 2m cây 
                   
1  

               
178  

            
5.340  

        
108.000  

               
108.000  



47 Ống tuýp D42 x 1m5 cây 
                   
1  

               
135  

            
4.050  

          
82.000  

                 
82.000  

48 Ống tuýp D42 x 1m cây 
                   
1  

                 
90  

            
2.700  

          
54.000  

                 
54.000  

49 Mâm thao tác giàn giáo cái 
                   
1  

               
390  

          
11.700  

        
288.000  

               
288.000  

50 Thang thao tác giàn giáo cái 
                   
1  

               
850  

          
25.500  

        
650.000  

               
650.000  

51 Giàn giáo H 1,7m khung 
                   
1  

               
378  

          
11.340  

        
339.000  

               
339.000  

52 Giàn giáo H 1,53m khung 
                   
1  

               
382  

          
11.460  

        
327.000  

               
327.000  

53 Giàn giáo H 0,9m khung 
                   
1  

               
311  

            
9.330  

        
243.000  

               
243.000  

54 Chéo 1,96m đôi 
                   
1  

               
121  

            
3.630  

          
62.000  

                 
62.000  

55 Chéo 1,71m đôi 
                   
1  

               
120  

            
3.600  

          
60.000  

                 
60.000  

56 Chống tăng 4m cây 
                   
1  

               
521  

          
15.630  

        
304.000  

               
304.000  

57 Chống tăng 4m5 cây 
                   
1  

               
550  

          
16.500  

        
320.000  

               
320.000  

58 Coppha tôn 0m5x1m tấm 
                   
1  

               
580  

          
17.400  

        
175.000  

               
175.000  

59 Coppha tôn 1x1mm tấm 
                   
1  

            
1.160  

          
34.800  

        
350.000  

               
350.000  

60 Tyren mét 
                   
1  

                 
95  

            
2.850  

          
33.000  

                 
33.000  

61 Tán chuồn D16 cái 
                   
1  

                 
65  

            
1.950  

          
25.000  

                 
25.000  

62 
Bánh xe giàn giáo D125, 
khóa 

cái 
                   
1  

            
1.200  

          
36.000  

        
175.000  

               
175.000  

63 U consol cái 
                   
1  

               
160  

            
4.800  

          
80.000  

                 
80.000  

64 Gông cột cái 
                   
1  

               
350  

          
10.500  

        
136.000  

               
136.000  

  

Thành tiền thuê / tháng (30 ngày) : 
  

647.370  
  

   
11.692.000  

Thuế GTGT tiền thuê (8%)  và bồi thường là 10%: 
      

51.790  
  

       
1.169.200  

Tổng cộng : 
  

699.160  
  

   
12.861.200  

  Tiền cọc 30% giá trị hàng trước VAT  : 
     
3.507.600  

 Số tiền cọc thuê khi ký hợp đồng (40% giá trị hàng trước VAT) : 4.676.800 

  
Lưu Ý:   

* Hàng cho thuê có thể là hàng sản xuất mới hoặc qua sử dụng, có ngoại quan hoàn chỉnh, đảm 
bảo chất lượng thi công. Quy cách và mẫu mã theo tiêu chuẩn nhà cung cấp, phù hợp với các 
sản phẩm cùng loại trên thị trường.         

* Thuế suất thuế GTGT áp dụng theo từng thời kỳ. 

* Đơn giá chưa chưa gồm vận chuyển, Bên thuê chịu chi phí vận chuyển 2 chiều. 



*Thời gian thuê tối thiểu: 3 Tháng, thuê dưới 3 tháng tính tiền tròn 3 tháng (90 ngày). 

* Tiền thuê thanh toán hàng tháng, hạn cuối vào ngày 5 tháng tiếp theo. 

* Tiền cọc sẽ chuyển trả lại cho bên thuê sau khi bên Thuê trả lại hết số lượng hàng thuê. 

* Vì giá vật tư luôn biến động mong Quý Khách vui lòng tham khảo bảng  giá trước khi đặt 
hàng.  

Đặc Biệt :  

- Thuê số lượng lớn giá thuê còn thương lượng . 

- Trường hợp khách mua hàng, Cty VX Tiến Phát cam kết mua lại 70% giá trị các sản phảm 
mạ kẽm cấp cho quý khách trong vòng 18 tháng kể từ ngày cấp." 

Hotline: 0976 650 085    TP HCM,  ngày 15 tháng 11 năm  2025
            Cty TNHH SX và TM VX MPT 
   

          


